
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI & TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

                         

                    

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ tại: 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG 2

Trong tháng 01-02-03/2023, Phòng Công tác xã hội & Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 

đã tiếp nhận được sự giúp đỡ của các quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm cho các bệnh nhân nội trú. Bệnh viện rất trân trọng 

những tấm lòng cao quý của các vị và xin chúc các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an 

lành.

Sự chung tay của cộng đồng là liều thuốc hữu hiệu giúp cho bệnh nhân sớm vượt qua mặc cảm bệnh tật và tái hòa nhập cộng 

đồng. Vì vậy, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 rất mong nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, nhà hảo 

tâm để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện.

         Phòng Công tác xã hội và Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

- Địa chỉ: 1310 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- SĐT:02513.828.269 

- TK:138704070004882. Ngân hàng HD Đồng Nai.

BÁO CÁO TIẾP NHẬN - GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỆNH THÁNG 01-02-03/2023



Quà
Tiền 

mặt

Hiện

 vật

1

08 giờ 00 phút, 

ngày 

01/01/2023

Nguyễn Thị thúy 

Phượng 

Bệnh viện Tâm 

Thần Trung Ương 2, 

Biên Hòa- Đồng Nai

Bánh mì 

ngọt 
1000

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện 

2

13 giờ 30 phút, 

ngày 

03/01/2023

Trịnh Thị Mỹ Linh

97 Hồ Hòa, khu phố 

1,Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Bánh mì 

Berger, sữa 

tươi

160 Tâm thần nghiện chất 

(H3); Người cao tuổi.

3

08 giờ 00 phút, 

ngày

05/01/2023

Đỗ Thị Hoa
Biên Hòa,

 Đồng Nai

Bánh mì 

Kinh Đô
1000

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện.

4

07 giờ 30 phút, 

ngày 

06/01/2022

Chùa Hoàng Ân (Cô 

Huệ Bảo) ĐT 

0798760256

 Hiệp Hòa,

 Biên Hòa, 

Đồng Nai

Cơm hộp 1000
Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

5

13 giờ 00 phút, 

ngày

07/01/2023

Lê Thị Kim Liên
An Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh canh, 

nước tắc
500

Mãn tính nam (H4); Tâm 

thần truyền nhiễm (E4); 

Tâm thần người cao tuổi; 

Cấp tính nữ (C1); Tâm 

thần trẻ em và vị thành 

niên (H1); Cấp cứu- Hồi 

sức; Mãn tính nữ (C2)

Ghi chú

Tháng 1

Stt Ngày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ

Số lượng Khoa thụ hưởng



Quà
Tiền 

mặt

Hiện

 vật

Ghi chúStt Ngày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ

Số lượng Khoa thụ hưởng

6

13 giờ 30 phút, 

ngày 

09/01/2023

Nguyễn Hoài

Remax Plaza, 20 

Phạm Đình Hổ, 

Phường 1, Quận 6, 

TP.HCM

Bánh ngọt, 

Sữa hộp
350

Cấp tính nữ (C1); Tâm 

thần trẻ em và vị thành 

niên (H1); Cấp cứu- Hồi 

sức; Mãn tính nữ (C2); 

Người cao tuổi

7

09 giờ 00 phút, 

ngày 

10/01/2023

Hoàng Thị Thu Hoài 
Bệnh Viện Tâm 

Thần Trung Ương 2 

Thịt kho 

trứng 
130 Cấp tính Nữ (C1)

8
09 giờ 00,ngày 

12/01/2023
Văn Thị Kim Loan

Nhóm bánh mì Biên 

Hòa

Thịt kho 

trứng 
530

 Mãn tính nam (H4);  

Mãn tính nữ (C2); Người 

cao tuổi; Tâm thần 

truyền nhiễm (E4);Tâm 

căn (E2); Động Kinh 

(E3);

9

09 giờ 00 phút, 

ngày 

16/01/2023

Nhóm Thiện nguyện 

bánh mì Biên Hòa. Cô 

Văn Thị Kim Loan

Biên Hòa, Đồng Nai
Thịt kho 

trứng 
470

Cấp tính nam (B1); Tâm 

căn (E2); Rối loạn cảm 

xúc (E3); Lạm dụng chất 

và hành vi (H3); Tâm 

thần truyền nhiễm (E4); 

Y học cổ truyền (E1); 

Tâm thần trẻ em và vị 

thành niên (H1); Điều trị 

tự nguyện; CBQT; 

HSCC; Tâm thần Thực 

tổn.



Quà
Tiền 

mặt

Hiện

 vật

Ghi chúStt Ngày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ

Số lượng Khoa thụ hưởng

10

09 giờ 00 phút, 

ngày 

16/01/2023

Trần Thị Liên Biên Hòa, Đồng Nai
Thịt kho 

trứng 
100 Cấp tính nữ (C1)

11

08 giờ 30 phút, 

ngày 

17/01/2023

Võ Thị Xuân Phương Biên Hòa, Đồng Nai
Bánh ngọt 

và sữa hộp
90

Danh sách bệnh nhân gia 

đình bỏ rơi do các khoa 

cung cấp (có danh sách 

kèm theo)

12

07 giờ 30 phút, 

ngày 

18/01/2023

Ngô Thị Mười 

Khu Đức Lập, TT 

Đức Phong, Bù 

Đăng, Bình Phước

Bánh, kẹo, 

sữa
200

Cấp tính Nữ (C1),Mãn 

tính nữ (C2

13

10 giờ 00 phút, 

ngày 

30/01/2023

Trần Sơn Vũ. ĐT: 

0937912426
Biên Hòa, Đồng Nai Cháo gói 50 thùng

Bệnh nhân điều trị nội 

trú toàn Bệnh viện

14

08 giờ 00 phút, 

ngày 

01/02/2023

Phan Thị Nhung; Phan 

Kim Điền
Biên Hòa, Đồng Nai

Bánh mì 

ngọt
850

Bệnh nhân điều trị nội 

trú toàn Bệnh viện

15

07 giờ 30 phút, 

ngày 

05/02/2023

Chùa Hoàng Ân ( Cô 

Huệ Bảo) ĐT 

0798760256

 Hiệp Hòa,

 Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bún gạo xào 1000
Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

Tháng 2



Quà
Tiền 

mặt

Hiện

 vật

Ghi chúStt Ngày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ

Số lượng Khoa thụ hưởng

16

13 giờ 30 phút, 

ngày 

05/02/2023

Gia đình Út Hường
An Bình,Biên Hòa, 

Đồng Nai
Bánh bao 1000

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

17

13 giờ 30 phút, 

ngày 

07/02/2023

Nguyễn Thị Kim Vân  Bà Rịa- Vũng Tàu

Bánh mì 

ngọt,nước 

ngọt, nước 

đá

1000
Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

18

07 giờ 30 phút, 

ngày 

12/02/2023

Võ Thị Xuân Phương Biên Hòa, Đồng Nai Xôi mặn 900
Bệnh nhân nội trú toàn 

bệnh viện.

19

09 giờ 00 phút, 

ngày 

12/02/2023

Nhóm Tùy Tâm Long 

Thành + Lê Thị Kim 

Liên

Biên Hòa, Đồng Nai
Nước cam 

tươi
500

Cấp tính nam (B1); Mãn 

tính nam (B3); Người 

cao tuổi; cấp tính nữ 

(C1); Mãn tính nữ (C2).

20

13 giờ 30 phút, 

ngày 

16/02/2023

Nhóm Từ thiện Dương 

Minh Tân
Biên Hòa, Đồng Nai Gạo 2 Tấn

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

21

08 giờ 00 phút, 

ngày 

18/02/2023

Mạnh thường quân 

giấu tên
Biên Hòa, Đồng Nai Gạo

50 

Kilogram

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện



Quà
Tiền 

mặt

Hiện

 vật

Ghi chúStt Ngày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ

Số lượng Khoa thụ hưởng

Bánh mì 

kinh đô

Sữa hộp

23

13 giờ 30 phút, 

ngày 

19/02/2023

Nguyễn Thị Thanh 

Nhung

551/13/6 khu phố 5, 

phường Hiệp Thành, 

quận 12, TPHCM

cháo,bánh 

mì ngọt, sữa 

hộp

300

Cấp tính nam (B1),Mãn 

tính nam (H4),Người cao 

tuổi.

24

13 giờ 30 phút, 

ngày 

19/02/2023

Văn Bá Xuân (Trường 

Bùi Thị Xuân)
Biên Hòa, Đồng Nai

Chè đậu 

xanh
250

Tâm căn (E2); Rối loạn 

cảm xúc (E3); Lạm dụng 

chất và hành vi (H3); 

Tâm thần truyền nhiễm 

(E4).

25

09 giờ 00 phút, 

ngày 

19/02/2023

Lê Tường Phú
Quận Bình Tân, 

TP.HCM
4 triệu

Bệnh nhân nội trú toàn 

bệnh viện.

Nguyễn Thị Thanh 

Hương

13/8, Khu phố 3, 

Bửu Long, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

07 giờ 30 phút, 

ngày 

19/02/2023

250

Mãn tính nam (B3), Mãn 

tính nam (H4), Y học cổ 

truyền (E1).

22



Quà
Tiền 

mặt

Hiện

 vật

Ghi chúStt Ngày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ

Số lượng Khoa thụ hưởng

Bánh cuốn

Sữa hộp

Bánh mì 

Sữa hộp

28

07 giờ 30 phút, 

ngày 

25/02/2023

Nguyễn Thị Kim Liên Biên Hòa, Đồng Nai

Bánh mì 

ngọt Tuấn 

Phát

250

Bán cấp tính nam (B3); 

Tâm thần nhi và vị thành 

niên (H1); Mãn tính nam 

(H4); Hồi sức cấp cứu, Y 

học cổ truyền

29

07 giờ 30 phút, 

ngày 

25/02/2023

Phạm Thị Hồng Tươi Biên Hòa, Đồng Nai Xôi mặn 500

Tâm thần truyền nhiễm 

(E4); Tâm thần thực tổn; 

Cấp tính nam (B1);  Cấp 

tính nữ (C1); Người cao 

tuổi; Mãn tính nữ (C2)

07 giờ 30 phút, 

ngày 

20/02/2023

400

Cấp tính nam (B1), Cấp 

tính nữ (C1), Mãn tính 

nữ (C2), Người cao tuổi.

Chùa Liên Hoa, 

Sư cô Thích Nữ Viên 

Tịnh, Nguyễn Thị Hoa

Thanh Bình,

Trảng Bom,

Đồng Nai

13 giờ 30 phút, 

ngày 

23/02/2023

Nguyễn Thị Mai Hoa
 Biên Hòa - Đồng 

Nai 
550

Cấp tính nam (B1), Cấp 

tính nữ (C1), Mãn tính 

nữ (C2), Người cao 

tuổi,Tâm căn (E2), Rối 

loạn cảm xúc (E3).

26

27



Quà
Tiền 

mặt

Hiện

 vật

Ghi chúStt Ngày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ

Số lượng Khoa thụ hưởng

Bánh ngọt 

các loại

Nước Coca

31

07 giờ 30 phút, 

ngày 

28/02/2023

  Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (0931286510)

Số 2, Tăng Bạc Hổ, 

Phường 1,Tp Đà Lạt

Dầu gội đầu 

và sữa tắm
36 Các khoa có nhu cầu

Tháng 3

Sữa hộp, 

Bánh bao

07 giờ 30 phút, 

ngày 

01/03/2023

Hồng Phương Vũ

(0933875721)

Long Thành - Đồng 

Nai
500

Y học cổ truyền (E1); 

Tâm căn (E2); Rối loạn 

cảm xúc (E3); Tâm thần 

truyền nhiễm (E4); Tâm 

thần trẻ em và vị thành 

niên (H1);Lạm dụng chất 

và hành vi (H3);Mãn 

tính Nam (H4); Hồi sức 

cấp cứu; Tâm thần thực 

tổn.

07 giờ 30 phút, 

ngày 

28/02/2023

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

 ( 0931286510)

Số 2, Tăng Bạc Hổ, 

Phường 1,Tp Đà Lạt
1000

Bệnh nhân nội trú toàn 

bệnh viện.
30

32



Quà
Tiền 

mặt

Hiện

 vật

Ghi chúStt Ngày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ

Số lượng Khoa thụ hưởng

Bánh mì chả

Sữa hộp

Súp

Nước trái 

cây

35

13 giờ 30 phút, 

ngày 

5/03/2023

Cao Thị Huyền
Trường Đại học 

Đồng Nai

Tinh dầu 

sát khuẩn 
170 chai

Các khoa CLS, phòng 

chức năng

36

07 giờ 30 phút, 

ngày 

07/03/2023

Văn Bá Xuân

Trường Bùi Thị 

Xuân, Biên 

Hào,Đồng Nai 

Bánh mì chả 200
Cấp tính nữ (C1); Mãn 

tính nữ (C2)

37
08 giờ 00 ngày 

07/03/2023

Cty TNHH Nam Hải 

Hòa

Biên Hòa - Đồng 

Nai

Sữa đậu 

nành Fami
400

Cấp tính nữ (C1); Mãn 

tính nữ (C2);Tâm thần 

truyền nhiễm (E4);Người 

Cao tuối.

1000
Bệnh nhân nội trú toàn 

bệnh viện.

400

Cấp tính nam (B1);Bán 

Cấp tính nam 

(B3);Người cao 

tuổi;Tâm thần nhi và vị 

thành niên (H1); Hồi sức 

cấp cứu; Tâm thần thực 

tổn.

13 giờ 30 phút, 

ngày 

5/03/2023

Lê Thị Kim Liên
An Hòa- Biên Hòa- 

Đồng Nai

07 giờ 30 phút, 

ngày 

01/03/2023

Trần Thị Hồng

327/15 đường 30/4,  

Phường Quyết 

Thắng, Biên Hòa, 

Đồng Nai

33

34



Quà
Tiền 

mặt

Hiện

 vật

Ghi chúStt Ngày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ

Số lượng Khoa thụ hưởng

38

07 giờ 30 phút, 

ngày 

08/03/2023

Chùa Hoàng Ân ( Cô 

Huệ Bảo) ĐT 

0798760256

Hiệp Hòa, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Cơm Hộp 1.000

Bệnh nhân nội trú toàn 

Bệnh viện

39

07 giờ 30 phút, 

ngày 

09/03/2023

Nguyễn Thị Bạch 

Phượng; 

ĐT:0913717502

Quận 4, TP.HCM

Bánh ngọt, 

sữa hộp, 

nước ngọt

600

Tâm căn (E2); Rối loạn 

cảm xúc (E3); người cao 

tuổi; Cấp tính nữ (C1); 

Mãn tính nữ (C2); Bán 

cấp tính nam (B3); Tâm 

thần nhi và vị thành 

niên; Y Học Cổ truyền.

40

13 giờ 30 phút, 

ngày 

09/03/2023

Huỳnh Ngọc Cẩm 

Thúy

Long Bình, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Bánh mì 

ngọt
1.000

Bệnh nhân điều trị nội 

trú toàn Bệnh viện

41

07 giờ 30 phút, 

ngày 

12/03/2023

Ngô Thị Hòa
Bình Đa, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Xôi mặn, 

sữa đậu 

nành hộp

420

Cấp tính nam (B1); 

người cao tuổi; Cấp tính 

nữ (C1); Mãn tính nữ 

(C2)



Quà
Tiền 

mặt

Hiện

 vật

Ghi chúStt Ngày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ

Số lượng Khoa thụ hưởng

42

07 giờ 30 phút, 

ngày 

13/03/2023

Nguyễn Thị Minh 

Thanh

Tân Hạnh, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Bánh mì chà 

bông, sữa 

đậu nành

650

Cấp tính nam (B1); 

người cao tuổi;; Bán cấp 

tính nam (B3); Lạm 

dụng chất và hành vi 

(H3); Tâm căn (E2); Rối 

loạn cảm xúc (E3); Mãn 

tính nam (H4)

43

07 giờ 30 phút, 

ngày 

16/03/2023

Đỗ Mười Nhóm thiện 

nguyện Từ Tâm - Bình 

Phước; ĐT: 

0373489138

Bến cát, Bình Phước
Bánh ngọt, 

sữa hộp
300

Tâm căn (E2); Rối loạn 

cảm xúc (E3); Tâm thần 

truyền nhiễm (E4);Mãn 

tính Nam (H4)

44

09 giờ 00 phút, 

ngày 

17/03/2023

Lê Thị Kim Liên; 

ĐT:0902935262

An Hòa- Biên Hòa- 

Đồng Nai

Cơm thịt 

kho trứng
110

Hồi sức cấp cứu; Tâm 

thần thực tổn; Cán bộ 

quốc tế; Điều trị tự 

nguyện; Y học cổ truyền 

(E1); Tâm thần nhi và vị 

thành niên (H1)



Quà
Tiền 

mặt

Hiện

 vật

Ghi chúStt Ngày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ

Số lượng Khoa thụ hưởng

45

13 giờ 30 phút, 

ngày 

18/03/2023

Lê Thị Kim Liên; 

ĐT:0902935262

An Hòa- Biên Hòa- 

Đồng Nai
Súp gà 450

Tâm căn (E2); Rối loạn 

cảm xúc (E3); Cấp tính 

nữ (C1); Mãn tính nữ 

(C2);Tâm thần truyền 

nhiễm (E4); Y học cổ 

truyền (E1)

46

13 giờ 30 phút, 

ngày 

19/03/2023

Đinh Hữu Nguyên; 

ĐT: 0792999916

KP Bình Minh 2, Dĩ 

An, Bình Dương

Bánh ngọt, 

nước ngọt
700

Cấp tính nam (B1); 

người cao tuổi; Cấp tính 

nữ (C1); Mãn tính nữ 

(C2); Bán cấp tính nam 

(B3); Lạm dụng chất và 

hành vi (H3); Hồi sức 

cấp cứu; Tâm thần thực 

tổn.

47

07 giờ 30 phút, 

ngày 

19/02/2023

Võ Thị Xuân Phương;  

ĐT: 0986841639
Biên Hòa, Đồng Nai Xôi mặn 1050

Bệnh nhân nội trú toàn 

bệnh viện.

48

13 giờ 30 phút, 

ngày 

19/03/2023

Đinh Hữu Nguyên; 

ĐT: 0792999916

KP Bình Minh 2, Dĩ 

An, Bình Dương

Bánh ngọt, 

nước ngọt
365

Tâm căn (E2); Rối loạn 

cảm xúc (E3); Tâm thần 

truyền nhiễm (E4);Mãn 

tính nam (H4); Người 

cao tuổi
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49

 13giờ 30 phút, 

ngày 

20/03/2023

Nguyễn Thị Thanh 

Hương

Kp3, Bửu Long, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Bánh Kinh 

Đô, sữa hộp
200

 Cấp tính nữ (C1); Mãn 

tính nữ (C2)

50

 07 giờ 30 

phút, ngày 

21/03/2023

Phạm Thị Hồng Tươi
  Tân Tiến- Biên 

Hòa-   Đồng Nai

Cháo thập 

cẩm
600

 Cấp tính nữ (C1); Mãn 

tính nữ (C2);Người cao 

tuổi;Tâm căn (E2); Rối 

loạn cảm xúc (E3); Y 

học cổ truyền (E1);Mãn 

tính nam (H4).

51

13 giờ 30 phút, 

ngày 

21/03/2023

Nguyễn Hoài

Remax Plaza, 20 

Phạm Đình Hổ, 

Phường 1, Quận 6, 

TP.HCM

Bánh ngọt, 

Sữa hộp
300

Y học cổ truyền E1;Cấp 

tính nam (B1); Bán cấp 

tính nam (B3).

Bún bò chay

Sữa hộp

52

08 giờ 00 phút, 

ngày 

22/3/2023

Chùa Liên Hoa, 

Sư cô Thích Nữ Viên 

Tịnh, Nguyễn Thị 

Hoa; 0937634310

Thanh Bình,

Trảng Bom,

Đồng Nai

400

Bán cấp tính nam (B3); 

Tâm căn (E2); Rối loạn 

cảm xúc (E3); Tâm thần 

truyền nhiễm (E4); Mãn 

tính nam (H4)



Quà
Tiền 
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53

08 giờ 00 phút, 

ngày 

23/03/2023

Chùa Hoàng Ân ( Cô 

Huệ Bảo) ĐT 

0798760256

Hiệp Hòa, Biên 

Hòa, Đồng Nai

sữa và nước 

ngọt
100

Làm chương trình khoa 

PHCN.

54

08 giờ 00 phút, 

ngày 

23/03/2023

Chùa Hoàng Ân ( Cô 

Huệ Bảo) ĐT: 

0798760256

Hiệp Hòa, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Khăn, băng 

vệ sinh
100 Khoa có nhu cầu

Nước tắc 100
Làm chương trình khoa 

PHCN.

Bánh canh 400

Cấp tính nam (B1); Bán 

cấp tính nam (B3); Mãn 

tính nam (H4)

56

08 giờ 00 phút, 

ngày 

24/03/2023

Thầy Thích Minh Phú 

Sđt 0908.085.828

Tường Nguyên 

Thiền Tư, số 129F, 

Bến Vân Đồn, Quận 

4, Tp HCM

bánh mì 

ngọt,sữa 

hộp, trái cây

1.050
Bệnh nhân nội trú toàn 

bệnh viện.

08 giờ 00 phút, 

ngày 

23/03/2023

Lê Thị Kim Liên; 

ĐT:0902935262

An Hòa- Biên Hòa- 

Đồng Nai
55
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57

09 giờ 30 phút, 

ngày 

28/03/2023

Dương Thị Ngọc Bích 

       0853872051

62/69/9 khu phố 3, 

Quang Vinh, Biên 

Hòa- Đồng Nai 

Thịt kho tiêu 600

Y học cổ truyền (E1); 

Tâm căn (E2); Rối loạn 

cảm xúc (E3); Tâm thần 

truyền nhiễm (E4);Mãn 

tính Nam( H4); Người 

cao tuổi; Cấp tính nữ 

(C1); Mãn tính nữ 

(C2);Tâm thần nhi và vị 

thành niên (H1).

58

09 giờ 30 phút, 

ngày 

28/03/2023

Phan Kim Điền
Tân Mai - Biên Hòa- 

Đồng Nai
Nước ngọt 600

Y học cổ truyền (E1); 

Tâm căn (E2); Rối loạn 

cảm xúc (E3); Tâm thần 

truyền nhiễm (E4);Mãn 

tính Nam( H4); Người 

cao tuổi; Cấp tính nữ 

(C1); Mãn tính nữ 

(C2);Tâm thần nhi và vị 

thành niên (H1).


